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1. Mở đầu 

1.1. Lí do chọn đề tài : 

Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn Lịch sử nói riêng là dạy 

cho học sinh biết cách tự học, tự nghiên cứu, khả năng tư duy logic, phán đoán, kĩ 

năng giải quyết vấn đề, phân loại và khái quát hóa kiến thức… chứ không phải 

chỉ dạy học truyền thụ kiến thức. Thông qua kiến thức môn học giáo viên còn 

phải rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành, kĩ năng thuyết trình, tích cực, tự 

giác trong học tập. 

Trong đổi mới chương trình hiện nay, có đổi mới phương pháp dạy học. Để 

đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực đạt hiệu quả thì nhất thiết phải 

đổi mới phương tiện dạy học, phải tìm ra những công cụ dạy học thích hợp. 

Trong các phương tiện, công cụ dạy học thì phiếu học tập là một phương tiện rất 

cần thiết và quan trọng đối với nhiều bài học. Bởi vì khi sử dụng phiếu học tập, 

học sinh phải tích cực tìm tòi, chủ động trong việc lĩnh hội tri thức mới, hình 

thành và rèn luyện các kĩ năng cũng như khả năng khái quát hóa kiến thức. 

Chương trình Lịch sử 6 cung cấp cho học sinh một khối lượng kiến thức 

tương đối lớn, gồm lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ và Lịch sử Việt Nam từ thời 

nguyên thuỷ đến bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X . Phần này kiến thức nhiều, đặc 

biệt là phần Lịch sử Việt Nam, vì thế để nắm vững phần này đòi hỏi các em phải 

có khả năng phân tích, khái quát cao. Đối với các em học sinh lớp 6 để hiểu và 

khái quát kiến thức trên một cách hiệu quả trong học tập nhất là trong các tiết ôn 

tập chuẩn bị cho kiểm tra 45 phút hoặc kiểm tra học kì là một vấn đề khó khăn. 

Bởi trong thời gian một tiết học nhưng khối lượng kiến thức cần ôn tập là rất lớn, 

do đó người giáo viên cần có các phương pháp,  phương tiện dạy học phù hợp, 

cần đầu tư thời gian công sức suy nghĩ cách dạy làm sao cho hiệu quả để giúp học 

sinh vừa phát huy được tính tích cực chủ động trong học tập để nắm kiến thức, 

rèn luyện kĩ năng thực hành vừa có kĩ năng khái quát hóa, tìm ra mối liên hệ giữa 

các yếu tố trong bài ôn tập. 
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Trong thực tế giảng dạy Lịch sử hiện nay, đã có nhiều giáo viên sử dụng 

phiếu học tập trong các giờ dạy phối hợp với các phương pháp dạy học mới. Tuy 

nhiên, hầu hết các giáo viên sử dung phiếu học tập chưa thật hiệu quả, chưa linh 

hoạt đối với từng dạng bài khác nhau. Nhất là các bài ôn tập với khối lượng kiến 

thức lớn, thời gian ôn tập không nhiều đa số giáo viên ra cho học sinh một số câu 

hỏi ôn tập, yêu cầu các em tự nghiên cứu để làm vào vở vì vậy mà hiệu quả chưa 

cao, nhất là khi đề kiểm tra với các câu hỏi mang tính khái quát, có mối liên hệ, 

khái quát cao. Cũng vì thế mà nhiều học sinh xem nhẹ tiết ôn tập, hoặc chỉ chờ 

thầy cô giáo giới hạn nội dung kiểm tra chứ không phải là một tiết học thực thụ. 

           Xuất phát từ thực tế giảng dạy Lịch sử của bản thân trường mình đang 

công tác, cùng với việc dự giờ thăm lớp của các đồng nghiệp, tôi chọn đề tài này 

với mong muốn góp một phần kinh nghiệm ít ỏi của mình nhằm thực hiện có 

hiệu quả công tác đổi mới phương pháp dạy học nhất là trong việc sử dụng 

phiếu học tập đối với các bài ôn tập Lịch sử. Với các dạng phiếu khác nhau, 

cách thức vận dụng phiếu phù hợp, linh hoạt với nội dung bài ôn tập thì không 

chỉ bộ môn Lịch sử áp dụng được mà các bộ môn khác cũng có thể vận dụng để 

giảng dạy tốt. Từ những lí do đó, tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm trong đề tài : 

“Sử dụng phiếu học tập sinh động nhằm hỗ trợ và tạo hứng thú cho học sinh 

khi dạy và học phân môn Lịch sử 6”.    

1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Mục đích: 

 Kinh nghiệm của tôi nhằm mục đích xây dựng các dạng phiếu học tập trên 

PowerPoint, cách sử dụng phiếu học tập đối với các nội dung bài ôn tập, nhằm tạo 

ra sự hứng thú trong các giờ ôn tập cho học sinh, phát huy khả năng tổng hợp, 

khái quát kiến thức của học sinh. Góp phần nâng cao khả năng sáng tạo và sử 

sụng phiếu học tập linh hoạt có hiệu quả của giáo viên Lịch sử nói riêng và giáo 

viên các môn học khác nói chung. 

 Cho học sinh sử dụng phiếu để tự hình thành kỹ năng, phương pháp học tập 

môn Lịch sử cũng như môn học khác trong suốt quá trình học tập. 

- Đối tượng:  
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+ Là học sinh khối lớp 6 trường THCS Quảng An , năm học 2021-2022. 

- Nhiệm vụ: 

+ Nghiên cứu các cơ sở lý luận của phiếu học tập. 

+ Xây dựng phiếu học tập trên PowerPoint và cách sử dụng phiếu học tập của học 

sinh trong các bài ôn tập. 

+ Áp dụng vào một bài ôn tập cụ thể. 

1.3. Phạm vi và giá trị sử dụng. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

 Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học các dạng bài ôn tập lịch sử 

khối lớp 6. Tuy nhiên trong khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm tôi chỉ nêu ra 

những kinh nghiệm của bản thân để dạy một số tiết học của chương 3 – phân môn 

Lịch Sử lớp 6. 

- Giá trị sử dụng: 

 Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên trong việc thực 

hiện việc xây dựng, sử dụng phiếu học tập giành cho tiết ôn tập môn lịch sử. 

 Có thể cho học sinh nghiên cứu để tự hình thành kỹ năng, phương pháp học 

tập môn Lịch sử cũng như môn học khác trong suốt quá trình học tập. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu: 

 Để thực hiện nghiên cứu đề tài này tôi dùng các phương pháp nghiên cứu 

sau: 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận.  

- Nhóm các phương pháp thực tiễn sư phạm: 

 + Điều tra thực tiễn sư phạm; 

 + Quan sát dự giờ và trực tiếp giảng dạy; 

 + Lấy ý kiến của giáo viên và học sinh; 

 + Phương pháp điều tra tổng hợp. 

- Một số phương pháp dạy học hiện đại (thiết kế trên PowerPoint) kết hợp với 

phiếu học tập sử dụng cho học sinh trong các tiết dạy; 
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 Các phương pháp trên được kết hợp với nhau trong quá trình nghiên cứu để 

phân tích, tổng hợp, đánh giá tìm ra các mấu chốt thiết thực của vấn đề nghiên 

cứu. 

 

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm. 

2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm: 

- Phiếu học tập: 

+ Khái niệm về phiếu học tập: 

 Theo tác giả PGS.TS Nguyễn Đức Thành: “Phiếu học tập là những tờ giấy 

rời in sẵn những công tác độc lập hay làm theo nhóm nhỏ, được phát cho học sinh 

để học sinh hoàn thành trong một thời gian ngắn của tiết học. Trong mỗi phiếu 

học tập có ghi rõ một vài nhiệm vụ nhận thức nhằm hướng tới hình thành kiến 

thức, kĩ năng hay rèn luyện thao tác tư duy để giao cho học sinh”. 

+ Vai trò phiếu học tập: 

      Cũng theo tác giả PGS.TS Nguyễn Đức Thành: “Phiếu học tập có ưu thế hơn 

câu hỏi, bài tập ở chỗ muốn xác định một nội dung kiến thức nào đó thỏa mãn 

nhiều tiêu chí hoặc xác định nhiều nội dung từ các tiêu chí khác nhau, nếu diễn 

đạt bằng câu hỏi thì dài dòng. Ta có thể thay bằng bảng có các tiêu chí thuộc các 

cột, các hàng khác nhau. Học sinh căn cứ vào tiêu chí ở cột và hàng để tìm ý điền 

vào ô trống cho phù hợp. Như vậy, giá trị lớn nhất của phiếu học tập là với nhiệm 

vụ học tập phức tạp được định hướng rõ ràng, diễn đạt ngắn gọn”. 

+ Phân loại phiếu học tập: 

 Trong chuyên đề tổ chức hoạt động học tập trong dạy học học sinh ở 

trường trung học cơ sở thì tác giả PGS.TS Nguyễn Đức Thành phân loại phiếu 

học tập thành hai loại: 

 Dựa vào mục đích sử dụng phiếu, có thể xếp thành: phiếu học, phiếu củng 

cố, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra.  

 Dựa vào nội dung được trình bày trong phiếu học tập, có thể có các kiểu 

phiếu khác nhau như: phiếu thông tin (nội dung gồm những thông tin bổ sung, mở 

rộng, minh họa cho kiến thức cơ bản của bài), phiếu bài tập (nội dung gồm các bài 
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tập), phiếu yêu cầu (nội dung gồm các vấn đề và tình huống cần phải giải quyết), 

phiếu thực hành (nội dung gồm những nhiệm vụ thực hành, rèn luyện kĩ năng)… 

 

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 

- Đối với giáo viên: 
  

 Các tiết ôn tập môn Lịch sử có một vai trò quan trọng vì vừa phải hệ thống 

lại kiến thức vừa rèn luyện kỹ năng, đồng thời thông qua bài ôn tập giúp giáo viên 

đánh giá được mức độ nắm kiến thức, kỹ năng của học sinh từ đó xác định đúng 

mục tiêu và bám sát chuẩn trong quá trình lập ma trận và làm đề kiểm tra cho phù 

hợp với các đối tượng học sinh. Trong phân phối chương trình mới, số lượng tiết 

ôn tập tăng lên, trong khi đó nội dung tiết ôn tập thường có dung lượng kiến thức 

lớn nhưng lai bị giới hạn bởi thời gian, chính vì thế không ít giáo viên còn xem 

nhẹ bài ôn tập vì vậy còn tùy tiện trong cách dạy như: 

+ Đưa ra một số câu hỏi ôn tập dưới dạng đề cương yêu cầu học sinh về nhà tự 

hoàn thành nội dung, thậm chí còn giới hạn luôn nội dung ôn tập sát với đề định 

kiểm tra.  

+ Hệ thống kiến thức một cách sơ sài, một số giáo viên còn cắt xén nội dung bài 

ôn tập (tự giới hạn nội dung ôn tập). 

+ Một số chỉ chú ý ôn tập kiến thức mà bỏ qua phần rèn luyện các kỹ năng đặc 

trưng của bộ môn. 

+ Ngại thiết kế các hoạt động dạy học và các hình thức tổ chức lên lớp vì cho 

rằng chỉ cần nhắc lại kiến thức để chuẩn bị kiểm tra nên kết quả các bài ôn tập 

và kiểm tra thường không đạt hiệu quả cao. Đặc biệt gây cho học sinh có thái độ 

xem thường bộ môn. 

- Đối với học sinh: 

 Hầu như các em học sinh thấy các bài ôn tập thường nhàm chán coi như 

các thầy cô nói lại những kiến thức đã học, các em thường được ghi lại những 

câu hỏi ôn tập. Vì thế các em thường ngại học các bài ôn tập. 

Trong thực tế cũng đã có nhiều giáo viên tâm huyết tìm ra được một số phương 

pháp để dạy bài ôn tập mang lại hiệu quả như: Dạy ôn tập theo hướng hệ thống 
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hóa kiến thức; sử dụng phần mềm (Giáo án điện tử) hay sơ đồ tư duy, đa dạng 

hóa các phương pháp dạy bài ôn tập để đạt hiệu quả cao. Là một giáo viên lịch 

sử tôi cũng có những trăn trở như đã nói ở trên và luôn tìm tòi và tham khảo từ 

đồng nghiệp để có những tiết dạy ôn tập thực sự có chất lượng, trong phạm vi 

của đề tài này tôi xin trình bày về “Sử dụng phiếu học tập sinh động nhằm hỗ 

trợ và tạo hứng thú cho học sinh khi dạy và học phân môn Lịch sử 6”.     
 

2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề: 

a.Mục tiêu:  

     - Giúp học sinh tiếp cận môn học một cách sinh động, hào hứng, chuyển giao 

nhiệm vụ một cách linh hoạt 

     - Giúp học sinh thể hiện được năng lực cá nhân thông qua các phiếu học tập 

     - Giúp giáo viên có cách đánh giá học sinh toàn diện hơn và thúc đẩy sự sáng 

tạo của học sinh. 

  Mô tả bản chất của giải pháp:   

     a. Tính mới của sáng kiến:   

- Sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể là phần mềm tạo phiếu học tập 

Canva giúp giáo viên tiết kiệm thời gian  trong việc vạch ra nhiệm vụ học tập 

cho học sinh. 

- Sáng kiến đáp ứng được tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới là 

phát huy năng lực của học sinh trong việc giải quyết nhiệm vụ học tập. 

- Sáng kiến giúp kích thích sự sáng tạo của học sinh trong học tập bộ môn. 

Để thực hiện sáng kiến này giáo viên đã làm như sau: 

* Cách thực hiện:  

* Đối với giáo viên: 

- Bước 1: Mở phần mềm Canva: 

Bắt đầu bằng cách mở Canva trên máy tính hoặc thiết bị di động. Chúng ta có 

thể đăng kí Canva thông qua tài khoản Google hoặc Facebook của mình. Nếu đã 

có tài khoản, chúng ta chỉ cần đăng nhập. Tìm kiếm loại thiết kế “Phiếu học tập” 

để bắt đầu. 
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- Bước 2: Chọn mẫu phiếu học tập phù hợp 

Tìm các mẫu cho mọi chủ đề  của phiếu học tập mà giáo viên thiết kế. Lọc tìm 

kiếm theo màu sắc, kiểu dáng hoặc chủ đề. Chỉ cần nhấp vào mẫu chúng ta lựa 

chọn để bắt đầu tạo phiếu. 
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- Bước 3: Khai thác các tính năng của phần mềm Canva: 

Với nhiều hình ảnh, biểu tượng nhãn dán, đường viền, ô lưới và các đồ học khác 

có sẵn. Chúng ta chỉ cần di chuyển các thành phần xung quanh bằng công cụ 

kéo - thả tùy theo mục đích thiết kế. 

Điền vào phiếu các yêu cầu cần thiết hoặc tải lên hình ảnh của nhóm học sinh, 

trộn và kết hợp phông chữ và màu sắc từ các mẫu khác nhau và tiếp tục tùy 

chỉnh cho đến khi có được những mấu phiếu sinh động nhất. 
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- Bước 4: Chia sẻ và  in phiếu học tập:  

Sau khi hoàn thành chúng ta sẽ tải xuống dưới dạng PDF sẵn sàng in. Khi cần 

thực hiện mọt vài thay đổi chúng ra có thể quay lại và chỉnh sủa thiết kế theo 

yêu cầu 
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Một số mẫu phiếu học tập minh họa 

 

* Đối với học sinh: Có 2 cách để học sinh trình bày kết quả học tập của mình 

- Nếu học trực tiếp học sinh sẽ làm vào phiếu do giáo viên in ra và đây là hồ sơ 

học tập của học sinh 

- Nếu học online, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh lập trang padlet để tải lên 

những kết quả học tập của mình.  
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                    Minh họa một số hình thức trình bày của học sinh trên Padlet  

Bước 3: Kiểm tra kết quả áp dụng sáng kiến 

Nhằm giúp  giáo viên kịp thời nắm được tốc độ chuyển biến của học sinh 

cũng như có sự điều chỉnh cho phù hợp thì giáo viên phải đưa ra các công cụ đo 

lường:  

* Dựa vào điểm số:  
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+ Giai  đoạn  bắt đầu áp dụng ( học kì 2 năm học 2021-2022): Lớp 6B và 6C 

điểm số môn Lịch sử tương đương nhau và giáo viên lựa chọn việc áp dụng sáng 

kiến cho đối tượng các em học sinh 6B. 

+ Giai đoạn kì 1 năm 2021-2022: Căn cứ vào bài thi học kì và quá trình rèn 

luyện trong bộ môn sử có kết quả như sau  

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN THEO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY - LỊCH SỬ 

 

Lớp 
Sĩ 

số 

ĐIỂM 
TB trở lên Dưới TB 

Kém Yếu TB Khá Giỏi 

0 - 3.5 3.5 - 5 5 - 6.5 6.5 -  8 8 - 10 5 - 10 0 - 5 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

6B 34 0 0 1 2,9% 23 67,6% 4 11,8% 6 17,7% 33 97,1% 1 2,9% 

6C 29 0 0 0 0 % 12 41,4% 11 37,9% 6 20,7% 29 100% 0 0% 

 

Từ đó chúng ta thấy giải pháp giáo viên đưa ra đã thật sự hữu ích trong việc rèn 

luyện kĩ năng, nâng cao chất lượng học tập bộ môn.  

* Dựa vào phiếu khảo sát các hành vi của học sinh: 

Hãy đánh dấu x để lựa chọn những nội dung mà em thấy phù hợp 

STT Nội dung lựa chọn  
Số học sinh lựa chọn 

6C  Tỉ lệ 6B  Tỉ lệ 

1 Các phiếu học tập vui nhộn giúp các 

em thấy hứng thú hơn với nội dung 

câu hỏi trong đó. 

26 70,6% 18 72,4% 

2 Nhiều phiếu học tập vui mắt khiến  

các em thấy ấn tượng lâu hơn 
27 73,5% 22 75,9% 

3 Các em có muốn tất cả các môn học 

đều có áp dụng phiếu học tập?  
24 44,1% 17 69% 

4 Khi làm bài trên phiếu học tập các 

em có thể diễn đạt hết ý kiến của 

mình 

23 50% 16 79,3% 
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5 Một số bạn copy nội dung phiếu học 

tập của bạn. 
14 41,2% 15 69% 

6 Các em có lưu giữ phiếu học tập đầy 

đủ không? 
25 47% 17 75,9% 

7 Cha mẹ có thường xuyên coi phiếu 

học tập của các em không? 
27 58,9% 20 51,7% 

8 Các em có hứng thú với việc tự 

mình  thiết kế và trình bày phiếu học 

tập không? 

24 29,4% 18 79,3% 

 Qua việc tổng hợp phiếu khảo sát cũng cho thấy các em học sinh 6B rất 

hứng thú với những nhiệm vụ giáo viên giao dưới dạng phiếu học tập và thông 

qua đó  kết quả thực hiện nhiệm vụ  cũng cao hơn. 

 +Tính khoa học của sáng kiến:  

- Sáng kiến dựa trên những định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 

mới 2018. 

- Sáng kiến phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh. 

- Các bước thực hiện trong sáng kiến dựa trên sự ứng dụng phần mềm công nghệ 

thông tin đã được kiểm duyệt.  

  +  Khả năng áp dụng của sáng kiến:    

- Sáng kiến khả thi, phù hợp với đặc trưng bộ môn sử và có thể áp dụng cho 

nhiều môn học khác 

- Sáng kiến giúp tiết kiệm thòi gian cho giáo viên và làm tăng sự sáng tạo của 

giáo viên và học sinh trong dạy và học.  

* Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không. 

* Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:  

 - Giáo viên bộ môn nắm vững phương pháp theo tinh thần đổi mới. 

 - Giáo viên phải có sự tìm tòi trau dồi kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, 

chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học để làm tăng thêm sự sinh động cho bài 

dạy. 
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  - Tổ chuyên môn, Ban giám hiệu dự giờ thường xuyên góp ý điều chỉnh cho 

giáo viên. Tổ tăng cường sinh hoạt chuyên môn để trao dổi nhiều hơn về những 

tiết học có áp dụng sáng kiến.  

  - Nhà trường cũng cần tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để phục vụ cho 

việc dạy và học.  

- Kế hoạch áp dụng giải pháp:  

Áp dụng trong nội dung giảng dạy phân môn Lịch sử 6.  

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng 

kiến theo ý kiến của tác giả:  

 - Sáng kiến giúp học sinh yêu thích học tập bộ môn. 

 - Học sinh có thể linh hoạt vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các 

vấn đề thực tiễn 

 - Giúp giáo dục học sinh một cách toàn diện cả về năng lực và phẩm chất 

- Thiết kế và sử dụng phiếu học tập: 

+ Thiết kế phiếu học tập: 

   Loại phiếu này có tính chất tổng hợp kiến thức lại cho học sinh. Yêu cầu 

học sinh huy động những kiến thức đã học để hoàn thành phiếu học tập, từ đó 

củng cố, khắc sâu kiến thức. Thông thường dùng để ôn tập cuối bài học, cuối các 

phần, các chương. 

+ Nguyên tắc thiết kế phiếu học tập. 

* Nguyên tắc chung của việc thiết kế phiếu học tập: 

 Để thiết kế phiếu học tập khoa học và hợp lí cần tuân thủ các nguyên tắc 

sau: 

+ Thiết kế phiếu học tập phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của bài học và trình 

độ học sinh; 

+ Thiết kế phiếu học tập phải đảm bảo tính khoa học, tính chính xác và thẩm mỹ; 

+ Thiết kế phiếu học tập phải kết hợp với các phương tiện dạy học khác 

(PowerPoint); 

+ Thiết kế phiếu học tập phải thể hiện rõ các phương pháp làm việc của học sinh, 

phải đảm bảo cho học sinh làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. 
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* Nguyên tắc thiết kế phiếu học tập đối với bài ôn tập. 

 Ngoài các nguyên tắc chung, để thiết kế phiếu học tập phù hợp với bài ôn 

tâp cần tuân thủ nguyên tắc riêng sau: 

+ Dựa vào thời lượng kiến thức của từng bài ôn tập; 

+ Dựa vào nội dung kiến thức, đặc trưng của từng bài; 

+ Dựa vào đối tượng học sinh. 

- Giáo viên thiết kế các dạng phiếu phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho tiết 

dạy. 

- Cách thức xây dựng  phiếu học tập : 

 Quy trình xây dựng chung cho một phiếu học tập: 

+ Bước 1: Phân tích bài dạy, xác định trường hợp cụ thể có thể sử dụng phiếu 

học tập trong bài dạy học. 

+ Bước 2: Xác định nội dung của phiếu học tập, cách trình bày nội dung của 

phiếu học tập và hình thức thể hiện trong phiếu học tập. 

- Nội dung của phiếu học tập được xác định dựa vào một số cơ sở sau: 

mục tiêu của bài học, kiến thức cơ bản, phân bố thời gian, phương pháp 

và phương tiện dạy học, môi trường lớp học để xác định nội dung, khối 

lượng công việc trong phiếu học tập cho phù hợp. 

+ Bước 3: Viết phiếu học tập. 

- Các thông tin, yêu cầu trên phiếu học tập phải được ghi rõ ràng, ngắn gọn, 

chính xác, dễ hiểu. Phần dành cho học sinh điền các thông tin phải có 

khoảng trống thích hợp. 

- Thiết kế phiếu học tập đối với bài ôn tập, tổng kết. 

 Dạng 1. Phiếu cung cấp thông tin và sự kiện: 

+ Là dạng phiếu học tập chứa đựng thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện.  

+ Thông qua các thông tin được cung cấp, học sinh được mở rộng thêm vốn kiến 

thức, hiểu biết rõ hơn về nội dung bài học, hoặc dùng các thông tin cung cấp đó 

cho một hoạt động nhận thức khác. 
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Ví dụ: Phiếu học tập số 1: 

Lĩnh vực Thành tựu 

Chữ viết Chữ tượng hình (chữ giáp cốt) 

Văn học Kinh Thi của Khổng Tử và Sở Từ của Khuất Nguyên. 

Tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo 

Sử học Sử kí của Tư Mã Thiên, Hán thư của Ban Cố. 

Lịch pháp phát minh ra âm lịch và nông lịch. 

Khoa học-

kĩ thuật 

Trương Hoành phát minh ra địa động nghi; có 4 phát minh quan 

trọng (giấy, thuốc nổ, la bàn, kĩ thuật in). 

Y học Hoàng đế nội kinh của Hoa Đà  

Kiến trúc Có nhiều công trình kiến trúc đồ sộ (Vạn lí trường thành...) 

 

Dạng 2: Phiếu yêu cầu: 

 

- Nội dung là các vấn đề và tình huống cần phải giải quyết, nói đúng hơn là 

các bài toán phải giải quyết trong quá trình nhận thức. Loại phiếu học tập 

này sẽ rèn luyện khả năng tư duy cao độ, phát huy tính độc lập cho học 

sinh.  

Ví dụ: Phiếu học tập số 1: 
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Dạng 3: Phiếu thực hành: 

 Loại phiếu này được dùng trong các trường hợp có tính khái quát hóa kiến 

thức cao. Giáo viên dựa vào những kiến thức đã học cả một giai đoạn lớn để từ đó 

soạn ra các phiếu học tập để học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

Ví dụ: Phiếu học tập số 1 

Điền các dữ liệu Lịch sử vào chỗ trống (...) 

 Niên đại Đặc điểm chính 

Văn Lang ............................ ...................................................... 

Âu Lạc ............................ ...................................................... 

Cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng ............................ ...................................................... 

Cuộc khởi nghĩa 

Bà Triệu ............................ ...................................................... 

Khởi nghĩa 

Lý Bí ............................ ...................................................... 

Khởi nghĩa 

Mai Thúc Loan ............................ ...................................................... 

Khởi nghĩa 

Phùng Hưng ............................ ...................................................... 

Khúc Hạo 

giành quyền tự chủ ............................ ...................................................... 

Dương Đình Nghệ 

giành quyền tự chủ ............................ ...................................................... 

Ngô Quyền  

giành độc lập ............................ ...................................................... 
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Ví dụ: Phiếu học tập số 2 

Điền các dữ liệu Lịch sử vào chỗ trống (...) 

 Thế giới Việt Nam 

Niên đại Nơi xuất hiện Niên đại Nơi xuất hiện 

 

Người tối cổ 

....................

.................... 

....................................

.................................... 

.................. 

.................. 

...................... 

...................... 

 

Người 

tinh khôn 

....................

.................... 

.................... 

....................................

.................................... 

................................... 

.................. 

.................. 

.................. 

...................... 

...................... 

...................... 

 

Dạng 4: Phiếu rèn luyện kĩ năng: 

- Phiếu so sánh: Đây là dạng phiếu học tập rèn luyện cho học sinh kĩ năng 

so sánh các vấn đề, các đối tượng, các sự kiện lịch sử.Từ đó thấy được sự 

khác nhau giữa các vấn đề, các sự kiện lịch sử rồi tự rút ra kiến thức cho 

bản thân mình. 

Ví dụ: Phiếu học tập số 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoài các dạng phiếu học tập đã được nêu trên, trong quá trình dạy học tôi còn 

sử dụng thêm một số dạng sau đây như:  điền khuyết, dạng nối, để sử dụng giảng 

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành phiếu học tập sau: Ai Cập, Ấn Độ, Trung 

Quốc, vùng Lưỡng Hà cổ đại với Hy Lạp, La Mã cổ đại ?  
 

 

 

 

Ai Cập, Ấn Độ, Trung 

Quốc, vùng Lưỡng Hà cổ 

đại 

 

Hy Lạp, La Mã cổ đại 

 

Điều kiện tự nhiên ......................................... ......................................... 

 

Chế độ xã hội ......................................... ......................................... 

 

Thành tựu văn hoá tiêu 

biểu 

......................................... ......................................... 
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dạy cho các lớp có đối tượng  học lực trung bình, nhằm mục đích tạo hứng thú 

cho học sinh trong quá trình ôn tập để đạt được hiệu quả cao nhất. 

Dạng điền khuyết:                           

Ví dụ: Phiếu học tập số 1: 

  

 

 

 

 

Dạng nối:                    

Ví dụ: Phiếu học tập số 1: 

Hãy nối thời gian với sự kiện cho đúng về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 

ở nước ngoài: 

Thời gian Sự kiện 

Năm 40 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 

248 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

713-722 Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền 

938 Khởi nghĩa Bà Triệu 
 

 

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền tiếp nội dung còn thiếu vào phiếu sau:  

Năm 179 TCN, sau khi đã chia rẽ được nội bộ nước .................................., khiến 

các tướng giỏi như ............................... phải bỏ về quê, Triệu Đà lại sai quân đánh 

Âu Lạc. ........................................ do không đề phòng, lại mất hết tướng giỏi, nên 

bị thất bại nhanh chóng. Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà ...................................... 
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2.4 : Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản 

thân, đồng nghiệp và nhà trường: 

 Với việc thiết kế và sử dụng phiếu học tập vào bài học, tôi nhận thấy học 

sinh đã thực sự hứng thú, chủ động trong học tập, tích cực hơn trong xây dựng bài 

đồng thời học sinh có khả năng khái quát hóa, tổng hợp một lượng kiến thức lớn. 

Cũng chính vì thế mà chất lượng học tập đã có chuyển biến tích cực. 

Quá trình dạy học tại trường tôi đã thực nghiệm chéo ở 2 lớp với trình độ 

học lực, ý thức học tập của học sinh tương đương nhau để kiểm nghiệm về hiệu 

quả của việc sử dụng phiếu học tập đối với phân môn Lịch Sử 6. 

Cách thức tiến hành như sau : 

Lớp Phương pháp thực hiện Bài dạy 

6B 
Dạy bài ôn tập với các dạng phiếu 

học tập 

Bài 14 : Nhà nước Văn Lang – 

Âu Lạc. 

6C 
Dạy bài ôn tập không sử dụng phiếu 

học tập 

Bài 14 : Nhà nước Văn Lang – 

Âu Lạc. 

  

 Tôi kiểm chứng kết quả sau mỗi bài kiểm tra, giữa lớp dạy bài ôn tập có sử 

dụng phiếu học tập và dạy bài ôn tập chỉ hệ thống hóa kiến thức bằng cách cho 

học sinh trả lời câu hỏi qua bài 14 : Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc. 

 Kết quả thu được như sau: 
 

Lớp Giỏi Khá TB Yếu 

6B 

(Bài dạy sử dụng phiếu học tập) 
40% 37% 20% 3% 

6C 

(Bài dạy không sử dụng phiếu học tập) 
20% 25% 45% 10% 

  

 Như vậy, với việc thiết kế và sử dụng phiếu học tập đối với bài học tôi 

nhận thấy hiệu quả rất rõ rệt. Không chỉ ở kết quả của bài kiểm tra mà thông qua 

ý kiến học sinh đều có chung một kết luận là tiết học sôi nổi, hứng thú hơn, hiểu 

bài tốt hơn và đạt kết quả cao ở bài kiểm tra, chính điều này cũng tạo điều kiện 
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cho đồng nghiệp ở các môn học khác áp dụng để có một giờ học tập đạt hiệu quả 

tốt nhất. 

4. Bài học kinh nghiệm. 

4.1. Đối với giáo viên: 

Để áp dụng có hiệu quả phiếu học tập trong các tiết học người giáo viên 

cần chú ý đến các yêu cầu sau : 

- Cần xác định rõ yêu cầu, mục tiêu của bài học về kiến thức, kỹ năng và 

thái độ. Ở những lớp học khá hơn giáo viên có thể xác định mục tiêu kiến thức kỹ 

năng trên chuẩn quy định. 

- Đầu tư nghiên cứu các dạng phiếu học tập phù hợp với các đối tượng 

khác nhau để khi thực hiện trên các đối tượng học sinh khác nhau tránh được tình 

trạng nhàm chán do quá khó hoặc quá dễ. 

- Trong quá trình sử dụng phiếu học tập cần chú ý rèn luyện kĩ năng hợp 

tác, kĩ năng thuyết trình trước tập thể đồng thời giáo viên theo dõi để  kịp thời 

động viên các nhóm làm việc và có thể cho điểm cao nếu nhóm làm tốt. 

- Thiết kế phiếu học tập trên PowerPoint và in ra cho từng nhóm để bài học 

đạt hiệu quả cao hơn. 

4.2. Đối với học sinh. 

- Với vai trò là chủ thể trong quá trình dạy học, học sinh cần: 

- Chuẩn bị bài ở nhà chu đáo 

- Trong các tiết học, học sinh phải có kỹ năng so sánh, tổng hợp, khái quát hóa và 

hợp tác nghiên cứu tìm tòi để hoàn thành phiếu học tập nhằm khắc sâu kiến thức 

hơn. 
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5. Phần kết luận, kiến nghị. 

5.1. Kết luận: 

           Có thể nói rằng việc thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong các tiết học 

một cách có hiệu quả không phải là việc dễ làm, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khách quan và chủ quan. Với các đối tượng học sinh khác nhau thì người giáo 

viên phải biết cách thiết kế sử dụng các dạng phiếu khác nhau để nâng cao hiệu 

quả của tiết học. Tùy vào dạng bài, khối lượng kiến thức khác nhau để có phiếu 

học tập phù hợp. Sự thành công của việc thiết kế và sử dụng phiếu học tập đòi hỏi 

ở người giáo viên sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc để tìm tòi cả về hình thức với 

nội dung cũng như nghệ thuật xử lý tình huống sư phạm. 

Khi tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm, giáo viên nên sử dụng 

nhiều cách chia nhóm khác nhau để gây hứng thú cho học sinh, đồng thời tạo cơ 

hội cho học sinh được học hỏi, giao lưu với các học sinh khác trong lớp. Khi 

giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng:  

- Nhiệm vụ giao cho cá nhân, nhóm nào?  

- Nhiệm vụ gì? 

- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ ở đâu? 

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ là bao nhiêu? (thời gian dài hay ngắn tùy 

thuộc vào từng nhiệm vụ, nội dung cụ thể; ở trên lớp thì thời gian thường trong 

khoảng 5-10 phút) 

- Phương tiện thực hiện nhiệm vụ là gì?  

- Sản phẩm cuối cùng cần có là gì? (phần trình bày của  học sinh, kết quả 

thảo luận của nhóm, 1 báo cáo ngắn của cá nhân, nhóm...). 

- Cách thức trình bày, đánh giá sản phẩm như thế nào?  

 Nhiệm vụ phải phù hợp với: mục tiêu hoạt động, trình độ học sinh, thời 

gian, không gian hoạt động và cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đồng thời khi thảo 

luận đòi hỏi ở học sinh sự tự tin, tích cực học tập một cách nghiêm túc. Chính sự 

kết hợp một cách hiệu quả  giữa người dạy và người học sẽ mang lại sự thành 

công cho mỗi tiết học. 
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 Mặc dù đề tài này bản thân tôi mới chỉ thực hiện ở phạm vi nhỏ ở trường 

mình công tác, nhưng đã được sự đồng tình ủng hộ của đồng nghiệp và sự hứng 

khởi học tập của các em học sinh. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những kinh nghiệm ít 

ỏi của bản thân chưa phải là một khuôn mẫu chung. Do thời gian và những hạn 

chế của bản thân nên không thể tránh được những thiếu sót, vì vậy rất mong được 

sự góp ý của đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. 
 

5.2. Những kiến nghị đề xuất: 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và góp phần hình thành kỹ năng 

cho học sinh trong quá trình học tập nhất là các tiết dạy học các môn học nói 

chung và lịch sử nói riêng , tôi xin đề xuất một số ý kiến sau: 

* Đối với Phòng GD&ĐT: 

Trong các đợt chuyên đề cần tăng cường thêm thời gian học tập, chú trọng 

vào việc áp dụng phiếu học tập trong những bài dạy cụ thể, đặc biệt là những tiết 

ôn tập, giành nhiều thời gian cho các giáo viên tham gia tập huấn có thời gian bàn 

bạc góp ý kiến và rút được kinh nghiệm cho mình.  

* Đối với các trường THCS:  

- Khuyến khích giáo viên thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy 

một cách hiệu quả. 

- Tạo mọi điều kiện về đồ dùng dạy học để giáo viên sử dụng mang lại hiệu 

quả cho tiết dạy.   

- Tăng cường trao đổi nội dung, phương pháp giảng dạy các tiết dạy học 

trong các nhóm, tổ để đúc rút kinh nghiệm.   

      Trên đây là những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn bản thân trong quá trình 

dạy học lịch sử, góp phần giải quyết những hạn chế của bộ môn. Tuy nhiên 

trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm 

của bản thân chưa nhiều nên có thể còn có những điểm chưa sâu, chưa toàn diện. 

Rất mong sự đóng góp của các đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm này được 

hoàn thiện hơn. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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